Chương V. Phạm vi cung cấp và Yêu cầu kỹ thuật
Mục 1. Phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp hàng hóa
I.1 Phạm vi cung cấp hàng hóa cho TBA 220kV Hải Hậu và đường dây đấu nối
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Trang bị an toàn

	1
	Thang gấp cách điện chữ A cao 5m
	cái
	01

	2
	Biển báo an toàn các loại
	cái
	20

	II
	Trang bị hành chính văn phòng

	1
	Bàn làm việc loại thường
	cái
	01

	2
	Ghế trực
	cái
	04

	3
	Tủ hồ sơ 2 cánh
	cái
	01

	4
	Máy Fax
	cái
	01

	5
	Điện thoại trực thông từ B0x, Ax
	cái
	02

	6
	Bảng sơ đồ 1 sợi TBA
	cái
	01

	7
	Bảng thông số máy biến áp
	cái
	01

	8
	Bảng so đồ phương thức rơ le bảo vệ
	cái
	01

	9
	Bảng so đồ 1 sợi hệ thống điện tự dùng
	cái
	01

	10
	Bảng sơ đồ cứu hỏa tại trạm
	cái
	01

	11
	Bảng nội quy trạm biến áp
	cái
	01

	12
	Tủ đựng chìa khóa, kích thước 400x400x200mm, bằng nhôm kính
	cái
	01

	III
	Trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa phục vụ đường dây
	
	

	1
	Pu li nhôm
	cái
	1

	2
	Pu li sắt đơn 5 tấn
	cái
	1

	3
	Kẹp căng dây dẫn
	cái
	2

	4
	Kẹp căng dây chống sét
	cái
	2

	5
	Tiếp địa di động có dây đồng mềm ≥ 35mm2
	Bộ
	1

	6
	Dây an toàn 2 móc + an toàn phụ + chống rơi
	cái
	1


Ghi chú:
+ VAT theo dự toán gói thầu duyệt 10%. Nhà thầu chào thuế VAT phù hợp với DTGT được duyệt.
+ Chi tiết về phạm vi cung cấp cũng được số hóa trên Webform;
+ Tất cả hàng hóa chào thầu phải phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm nhiệt đới tại Việt Nam;
+ Nhà thầu phải chào đầy đủ phạm vi cung cấp hàng hóa của gói thầu, cung cấp thông tin nhà sản xuất (mã hiệu thiết bị, tên nhà sản xuất, hãng sản xuất...) trong E-HSDT.
+ Giá chào thầu bao gồm cả chi phí quản lý vật tư thiết bị của nhà thầu.
II. Tiến độ cung cấp hàng hóa:
- Toàn bộ hàng hóa được cung cấp trong thời gian ≤ 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Phù hợp với tiến độ đóng điện trạm biến áp). 
III. Địa điểm cung cấp hàng hóa:
+ TBA 220kV Hải Hậu: tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình;


Mục 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
2.1 Giới thiệu chung về các dự án và gói thầu:
1. Giới thiệu chung về các dự án:
- Tên dự án: TBA 220kV Hải Hậu và đường dây đấu nối;
- Địa điểm xây dựng: TBA 220kV Hải Hậu và đường dây đấu nối được xây dựng tại địa phận xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Binhg (thuộc xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ).
- Quy mô đầu tư xây dựng:
Xây dựng trạm biến áp 220/110/22 kV có quy mô:
+ Lắp đặt 02 MBA 220/110/22 kV-250 MVA.
+ Phía 220 kV: lắp đặt thiết bị cho 08 ngăn lộ (04 ngăn đường dây, 01 ngăn liên lạc và 02 ngăn MBA, 01 ngăn vòng) theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng.
+ Phía 110 kV: lắp đặt thiết bị cho 10 ngăn lộ (02 ngăn máy biến áp, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn mạch vòng, 06 ngăn đường dây) theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng.
+ Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối phía 22 kV của MBA 220/110/22 kV và đấu nối với lưới điện địa phương cấp điện cho tự dùng.
+ Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.
+ Đường dây 220 kV đấu nối: xây dựng mới 02 mạch đường dây 220kV, chiều dài khoảng 16,6 km đấu nối và TBA 220kV Trực Ninh;
2. Giới thiệu chung về gói thầu:
Tên gói thầu số 27: Trang bị dụng cụ đồ nghề, an toàn, hành chính văn phòng phục vụ quản lý vận hành dự án TBA 220kV Hải Hậu và đường dây đấu nối.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.2.1. Yêu cầu chung:
a/ Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho gói thầu số 27: Trang bị dụng cụ đồ nghề, an toàn, hành chính văn phòng phục vụ quản lý vận hành dự án TBA 220kV Hải Hậu và đường dây đấu nối.
b/ Các yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu và bảo hành:
- Hàng hoá giao phải mới 100% và chưa qua sử dụng.
- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua những giấy tờ sau:
· Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của hàng hoá đã giao.
· Báo cáo thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên các sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Trong trường hợp hàng hóa thông dụng không cáo báo cáo thử nghiệm xuất xưởng thì nhà thầu cung cấp tài liệu thể hiện chất lượng hàng hóa được sản xuất của nhà sản xuất (chi tiết sẽ được chuẩn xác trong quá trình thương thảo/thực hiện hợp đồng);
- Nhà thầu phải có cam kết dịch vụ sửa chữa sau bán hàng.
- Tài liệu kiểm định của hàng hóa đối với các chủng loại hàng hóa phải thực hiện kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (đối với các thiết bị yêu cầu bắt buộc phải kiếm định theo quy định hiện hành).
- Hàng hóa phải được bảo hành kể từ khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. Thời gian bảo hành theo quy định của hồ sơ mời thầu.
c/ Các thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.
2.2.2. Bảng thông số kỹ thuật chào thầu:
- Các thiết bị phải đáp ứng tối thiểu các thông số cơ bản được nêu trong “Bảng dữ liệu kỹ thuật” sau.
	- Các dữ liệu trong cột “Chào thầu” trong “Bảng dữ liệu kỹ thuật” dưới đây yêu cầu Nhà thầu phải điền đầy đủ. Mỗi “Bảng dữ liệu kỹ thuật” phải được ký tắt của Nhà thầu.
- Hồ sơ dự thầu phải có đầy đủ tài liệu (như: catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất hàng hoá .v.v…) để chứng minh các số liệu nhà thầu kê khai trong cột “Chào thầu” đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.
1. Thang gấp cách điện chữ A cao 5m:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Chủng loại
	Khai báo bởi nhà thầu (theo đúng tên trong catalogue)
	

	2
	Xuất xứ/nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu (theo đúng tên trong catalogue)
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu (theo đúng tên trong catalogue)
	

	4
	Năm sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Catagoue; tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
	- 01 bộ catague gửi kèm theo HSDT, tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
- Có biên bản thử nghiệm (bản gốc hoặc bản sao công chứng) đối với sản phẩm tương tự sản phẩm của gói thầu do đơn vị thử nghiệm độc lập đủ điều kiện thực hiện kèm theo HSDT.
	

	6
	Thông số kỹ thuật chính
	
	

	6.1
	Kích thước
	Chiều cao duỗi thẳng ≥ 5m; chiều cao khi thang gấp kiểu chữ A ≥ 2,5m; Chiều rộng chân thang ≥ 0,5m; Loại thang có ≥ 20 bậc, kích thước các bậc đều nhau
	

	6.2
	Vật liệu, kết cấu
	Thanh nhôm dày, chắc chắn với hệ thống khóa sập tự động an toàn, khi mở đến cữ tự động sập lại
	

	6.3
	Chân đế
	Chân đế cao su dày có độ bám cao, có khả năng tăng cường cách điện
	

	6.4
	Tải trọng của bậc thang
	≥ 150kg
	

	6.5
	Ghi nhãn
	Có chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất
	


2. Biển báo an toàn các loại:
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho biển báo an toàn có chữ và dấu hiệu có điện áp, đặt trên các dụng cụ, phương tiện, máy, khí cụ, các thiết bị điện... để báo cho người tránh khỏi nguy hiểm do điện gây ra khi vận hành, làm việc và đi qua gần thiết bị điện.
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Chủng loại
	Khai báo bởi nhà thầu (theo đúng tên trong catalogue)
	

	2
	Xuất xứ/nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu (theo đúng tên trong catalogue)
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu (theo đúng tên trong catalogue)
	

	4
	Chủng loại
	Khai báo bởi nhà thầu (theo đúng tên trong catalogue)
	

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
	01 bộ
	

	6
	Thông số kỹ thuật chính
	
	

	6.1
	Yêu cầu kỹ thuật, kích cỡ, chủng loại
	quy cách, kích cỡ và chủng loại theo quy định quy trình an toàn điện của EVN kèm theo Thông tư 41/2025/TT-BCT ngày 22/06/2025 và quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021.
	

	6.2
	Lời ghi trên biển
	Theo yêu cầu của người sử dụng, sẽ được thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng
	

	6.3
	Đóng gói
	01 bộ trong thùng riêng biệt đảm bảo chắc chắn khi di chuyển
	


3. Bàn làm việc loại thường:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Chất liệu
	MDF phủ PU
	

	3
	Kích thước
	≥ 1,4x0,7x0,76 m
	

	4
	Quy cách
	Bàn hình chữ nhật, có ngăn kéo, bàn phím và khoang để CPU, màu cánh gián
	


4. Ghế ngồi:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Chủng loại
	Ghế xoay lưới XL 12 hoặc tương đương
	

	3
	Trọng lượng ghế
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Catalogue của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật
	Kèm theo E-HSDT
	

	5
	Chế độ bảo hành
	Có
	



5. Tủ hồ sơ 2 cánh:

	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Chiều cao
	≥ 1,8m
	

	4
	Chiều rộng
	≥ 1,0 m
	

	5
	Chiều sâu
	≥ 0,45 m
	

	6
	Quy cách, chủng loại
	- Tủ sắt sơn tĩnh điện.
- Tủ gồm 2 khoang:
+ Khoang trên gồm cả 2 cánh mở khung thép gắn kính cố định, có 2 đợt di động, 1 khóa
+ Khoang dưới có 2 ngăn, 2 cánh mở, 2 khóa riêng biệt
+ Có tay nắm cánh tủ bằng inox hoặc sắt mạ bóng
	

	7
	Màu sắc
	Ghi xám
	

	8
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	9
	Catalogue của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Kèm theo hồ sơ dự thầu
	

	10
	Chế độ bảo hành
	có
	



6. Máy Fax:

	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Chức năng
	Máy fax đa chức năng (in, copy)
	

	5
	Khổ giấy
	A4
	

	6
	Tốc độ fax
	≤ 3s/ trang
	

	7
	Cổng giao tiếp
	USB
	

	8
	Mực in
	TN-2280 (2.600 trang)
	

	9
	Khay giấy
	≥ 250 trang
	

	10
	Quay số nhanh
	≥ 200 số
	

	11
	Bộ nhớ
	≥ 400 trang khi hết giấy (16M)
	

	12
	Tương thích
	Windows, Mac OS
	

	13
	Chức năng in 
	≥ 21 trang/ phút
	

	14
	Kích thước máy
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	15
	Trọng lượng máy
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	16
	Ghi nhãn
	Máy phải được ghi nhãn của nhà sản xuất trên thân máy. Nhãn phải rõ ràng, bền, dễ đọc và bao gồm ít nhất các thông tin:
· Nhãn hiệu của nhà sản xuất
· Mã hiệu máy
· Số serial của nhà sản xuất
	

	17
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Có
	

	18
	Catalogue của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Kèm theo HSDT
	

	19
	Chế độ bảo hành
	có
	



7. Điện thoại trực thông từ B0x, Ax:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Bộ nhớ
	Danh bạ lưu ≥ 120 tên và số, Lưu ≥ 50 số gọi đến*, Nhớ 10 số gọi đi - 9 số gọi nhanh
	

	5
	Cấu hình
	Cấu hình chuẩn: 2 tay 1 mẹ + 1 con. Khả năng mở rộng tối đa tới 6 tay con
	

	6
	Khả năng kết nối
	Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm 
Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, Mất điện dùng được
	

	7
	Kiểu điện thoại
	Kéo dài
	

	8
	Màn hình
	Màn hình LCD ≥ 1.8”
	

	9
	Pin
	Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h
	

	10
	Loa ngoài
	Có
	

	11
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	có
	

	12
	Bảo hành
	có
	



8. Bảng sơ đồ 1 sợi TBA:

	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Kích thước
	3000mm x 2000mm (*)
	 

	2
	Chất liệu
	Khung nhôm, nền bạt, in màu
	


(*) Kích thước có thể điều chỉnh phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế tại trạm (thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng do chủ đầu tư yêu cầu).
9. Bảng thông số MBA:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Kích thước
	3000mm x 2000mm (*)
	 

	2
	Chất liệu
	Khung nhôm, nền bạt, in màu
	


(*) Kích thước có thể điều chỉnh phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế tại trạm (thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng do chủ đầu tư yêu cầu).
10. Bảng sơ đồ phương thức rơ le bảo vệ:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Kích thước
	3000mm x 2000mm (*)
	 

	2
	Chất liệu
	Khung nhôm, nền bạt, in màu
	


(*) Kích thước có thể điều chỉnh phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế tại trạm (thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng do chủ đầu tư yêu cầu).
11. Bảng sơ đồ một sợi hệ thống điện tự dùng AC/DC:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Kích thước
	3000mm x 2000mm (*)
	 

	2
	Chất liệu
	Khung nhôm, nền bạt, in màu
	


(*) Kích thước có thể điều chỉnh phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế tại trạm (thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng do chủ đầu tư yêu cầu).
12. Bảng sơ đồ cứu hỏa tại TBA:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Kích thước
	2200mm x 1800mm
	

	2
	Chất liệu
	Khung thép mạ kẽm, nền bạt, in màu
	


13. Bảng nội quy TBA:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Kích thước
	Khổ 660 x 900mm
	

	2
	Chất liệu
	Mica
	

	3
	Nội dung
	In Nội quy trạm
	

	4
	Thiết kế
	Nền trắng, chữ đen, in rõ nét, dễ nhìn
	


14. Tủ đựng chìa khóa:
	TT
	Nội dung mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Kích thước
	400mm x 400mm x 200mm
	

	2
	Chất liệu
	Nhôm kính
	



15. Pu li nhôm:
	STT
	Đặc tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Nhà sản xuất
	ISO 9001 hoặc tương đương
	 

	5
	Chủng loại
	Puly nhôm 1 bánh xe
	 

	6
	Vật liệu chế tạo
	- Bánh xe được làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm.
- Các phần khác được làm bằng thép mạ kẽm.
	 

	7
	Tải trọng làm việc
	≥ 20 kN
	 

	8
	Đường kính puly
	≥ 450 mm
	 

	9
	Trọng lượng 
	≤ 32 kg
	 

	10
	Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu
	 

	11
	Biên bản thử nghiệm hoặc kiểm định của đơn vị thử nghiệm độc lập
	Cung cấp khi giao hàng
	 



16. Pu li sắt đơn 5 tấn:
	STT
	Đặc tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Nhà sản xuất
	ISO 9001 hoặc tương đương
	 

	5
	Chủng loại
	Puly thép 1 bánh xe, một bên cánh có thể mở được
	 

	6
	Vật liệu chế tạo
	Thép rèn hoặc thép đúc
	 

	7
	Tải trọng làm việc giới hạn (WLL)
	≥ 50kN
	 

	8
	Đường kính ngoài của bánh xe puly
	≥ 200mm
	 

	9
	Rãnh puly
	Phù hợp với cáp thép có đường kính đến Φ17mm hoặc tốt hơn
	 

	10
	Móc treo puly
	Kiểu móc câu, có thể quay 360o
	 

	11
	Thanh chống tuột tại miệng móc
	Có
	 

	12
	Trọng lượng 
	≤ 15kg
	 

	13
	Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu
	 

	14
	Biên bản thử nghiệm hoặc kiểm định của đơn vị thử nghiệm độc lập
	Cung cấp khi giao hàng
	 



17. Kẹp căng dây dẫn:
	STT
	Đặc tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	4
	Chủng loại
	Khoá kẹp căng dây tự hãm
	 

	5
	Tải trọng làm việc an toàn cực đại của khoá kẹp
	≥ 90 kN và phù hợp với dây ACSR330/43
	 

	6
	Áp dụng cho dây
	ACSR
	 

	7
	Đường kính dây dẫn
	Dây nhôm lõi thép, phân pha loại 2xACSR330/43
	 

	8
	Chiều dài hàm kẹp của khóa
	≥ 270 mm
	 

	9
	Trọng lượng tịnh 
	≤13 kg
	 

	10
	Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu
	 



18. Kẹp căng dây chống sét:
	STT
	Đặc tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	4
	Chủng loại
	Khoá kẹp căng dây tự hãm
	 

	5
	Tải trọng làm việc an toàn cực đại của kẹp
	≥30 kN và phù hợp với dây PHLOX-75.5
	 

	6
	Áp dụng cho dây chống sét
	PHLOX-75.5
	 

	7
	Giải kẹp dây của khoá
	8 ÷ 22mm
	 

	8
	Chiều dài hàm kẹp của khóa
	≥ 120mm
	 

	9
	Chốt gài chống tuột dây
	Có
	 

	10
	Trọng lượng tịnh 
	≤ 3 kg
	 

	 
	Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu
	 



19. Tiếp địa di động có dây đồng mềm ≥ 35mm2:
	STT
	Đặc tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	3
	Mã hiệu
	Khai báo vởi nhà thầu
	 

	4
	Chủng loại
	Dây tiếp đất di động tiết diện 35mm2 (01 bộ gồm 03 dây kèm 03 kẹp dây dẫn và 03 kẹp nối đất)
	 

	5
	Dây ngắn mạch
	Dây ngắn mạch:
- Bằng đồng mềm nhiều sợi nhỏ bện lại, có ép đầu cosse lắp sẵn phù hợp với kẹp dây dẫn và kẹp nối đất.
- Vỏ bọc bằng nhựa dẻo trong suốt; tiết diện của dây đồng không nhỏ hơn 35mm2, chiều dài mỗi dây ≥ 8m, chịu được dòng ngắn mạch ≥ 8 kA/1s.
	 

	6
	Kẹp nối đất
	Kẹp dây nối đất:
- Chịu được dòng ngắn mạch ≥ 40kA/1s, trọng lượng ≤ 1kg, mặt trên và dưới của phần kẹp phải phẳng, kẹp vặn bằng tay, làm bằng hợp kim nhôm hoặc hợp kim đồng.
- Khả năng mở của kẹp ≥ 20mm.
	 

	7
	Kẹp dây dẫn
	Kẹp dây dẫn:
- Loại vặn, có chốt xoay một đầu đảm bảo có thể thao tác kẹp dây dẫn nhẹ nhàng, phù hợp với các loại đầu móc sào thao tác thông dụng hiện nay.
 - Chịu được dòng ngắn mạch ≥ 31,5kA/1s, kẹp được dây dẫn có đường kính ≥ 60mm, trọng lượng ≤ 1,5kg, 
- Làm bằng hợp kim nhôm
	 

	8
	Sào thao tác
	- Sào cách điện cấp điện áp đến 500kV
- Vật liệu: Fibreglass composite.
- Chiều dài khi lắp ghép hoàn chỉnh: ≥ 6m.
- Chiều dài tay cầm: ≥ 1,5m.
- Chiều dài phần cách điện: ≥ 4,5m.
- Đường kính ngoài của ống sào: ≤ 45 ± 1,1 mm. 
- Sào gồm 3 đoạn nối với nhau bằng khóa vặn.
- Trọng lượng: ≤ 6kg
- Thông số thử nghiệm đạt: 100kV/30cm ở tần số 50Hz trong thời gian 1 phút.
- Đầu sào phù hợp với đầu thao tác của bộ tiếp địa đi động 
	 

	9
	Đóng gói
	Được đựng trong túi chuyên dụng
	 

	10
	Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu
	 



20. Dây an toàn 2 móc + an toàn phụ + chống rơi:
	STT
	Đặc tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	 

	4
	Chủng loại
	Dây đeo an toàn
	 

	5
	Thông số kỹ thuật chính
	 
	 

	5.1
	Dây treo (choàng) an toàn 2 móc
	-Vật liệu dây làm bằng sợi tổng hợp, dạng tròn, mềm đường kính Ø ≥ 14 mm.
- Đầu dây may hoặc tết nối chồng lên nhau, chắc chắn, trên dây có đoạn ống nhựa PVC chiều dài ≥ 700mm để bảo vệ  dây.
- Trên dây có khóa điều chỉnh bao gồm: phần điều chỉnh chiều dài dây và móc khóa vào dây lưng.
- Dây có vòng chống trượt, hình số 8.
- Hai đầu dây có 2 móc khóa an toàn – kiểu 2 cấp an toàn (double-lock). Đường kính mở của 2 đầu móc phải ≥ 20mm để có thể dễ dàng móc vừa bu lông chân trèo, nhưng không vượt ra ngoài tán chặn của đầu bu lông chân trèo Ø 25mm.
- Lực kéo tĩnh ≥ 15 kN.
- Chiều dài (tính cả móc khóa 2 đầu): 3m ± 5%.
	 

	5.2
	Dây thắt lưng
	 
	 

	5.2.1
	Dây thắt lưng ngoài và đệm lót lưng bảo vệ cột sống
	- Dây thắt lưng ngoài: làm bằng sợi tổng hợp đan thành bản dẹt, độ dày ≥ 2mm, rộng ≥ 45mm; dài ≥ 1200mm. Đầu dây được may vào vào khóa thắt lưng. Dây chịu được lực kéo tĩnh ≥ 15kN. 
- Đệm lót lưng tạo êm bảo vệ cột sống: chiều rộng từ 80 ÷ 100mm, chiều dài 700mm.
- Dây thắt lưng phải có ít nhất 02 vòng lớn để móc với dây treo (choàng) an toàn 2 móc và 02 vòng nhỏ để treo đầu móc và các túi dụng cụ làm việc loại nhỏ, nhẹ và được làm bằng hợp kim không gỉ
	 

	5.2.2
	Dây choàng mông (đỡ đùi)
	- Làm bằng sợi tổng hợp, chiều dài điều chỉnh được từ 700¸1000mm; chiều rộng từ 40¸50mm; độ dày ≥ 2mm, có thể tháo ra khi không cần sử dụng.
- Dây liên kết với đai lưng bằng 2 móc khóa loại xoay 360 độ, để chống xoắn.
- Các vòng khoen, móc bằng thép không rỉ.
-  Lực kéo tĩnh ≥ 15kN
	 

	5.3
	Hộp chống rơi
	- Là kết cấu hợp bộ có tác dụng tự hãm khi có gia tốc rơi, dây bằng sợi tổng hợp bản dẹp, một đầu dây nối an toàn bắt cố định với hộp nối dây và một đầu dây còn lại có móc khóa 2 cấp an toàn để kết nối với dây an toàn.
- Móc khóa làm bằng kim loại hoặc hợp kim, mạ chống rỉ, có độ bền cao, móc được đúc liền hoặc dập, có kết cấu khóa kép, liên động hai cấp an toàn khi đóng, mở khóa.
+ Chiều dài dây treo:  Kéo ra dài (bao gồm cả hộp) ≥ 6m, thu vào sát với đầu móc.
- Tải trọng làm việc toàn bộ hộp dây chống rơi ≥100kg.
	 

	6
	Trọng lượng
	-  Trọng lượng trọn bộ của dây đeo an toàn cá nhân  ≤ 4 kg
- Trọng lượng hộp chống rơi  ≤ 5 kg
	 

	7
	Ghi nhãn
	Có in nhãn của nhà sản xuất trên sản phẩm các thông tin sau : Xuất xứ, nhà sản xuất, model, Móc khóa an toàn có in mã hiệu của nhà chế tạo. 
	 

	8
	Đóng gói
	Mỗi sản phẩm được đóng gói vào 1 hộp caton
	 

	9
	Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết
	Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu
	 



Ghi chú: Ngoài các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản nêu trên, nhà thầu phải liệt kê đầy đủ các thông số và đặc tính kỹ thuật khác cũng như chào đầy đủ các phụ kiện đồng bộ đi kèm theo mỗi thiết bị và có kèm theo Catalogue của từng thiết bị nhà nhà thầu đề xuất trong HSDT để bên mời thầu xem xét, đánh giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu
2.3. Dịch vụ kèm theo:
Nhà thầu phải hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, xử lý khi có sự cố trong suốt quá trình bảo hành. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị tương đương để thay thế tạm thời trong khi chờ khắc phục sự cố, việc này phải được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo sự cố (điện thoại/email/ứng dụng chat) trong suốt quá trình bảo hành. Trường hợp nhà thầu không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư/đơn vị vận hàng kịp thì nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã cung cấp.
Chi phí cho các dịch vụ này bao gồm trong giá gói thầu.
3. Đóng gói và Vận chuyển:
3.1 Đóng gói:
Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển tới địa điểm giao hàng. Việc đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng được va chạm trong khi bốc dỡ, vận chuyển.
3.2 Vận chuyển:
- Địa điểm giao hàng: tại TBA 220kV Hải Hậu (chi tiết sẽ thông báo trong quá trình thực hiện hợp đồng).
- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng bao gồm cả chi phí bảo hiểm vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa và kho lưu trữ trong quá trình bàn giao hàng hóa của hợp đồng.
- Nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định, khuyến cáo của nhà sản xuất trong quá trình đóng gói, vận chuyển.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển hàng hoá theo đúng các quy định về an toàn lao động của Việt Nam đã ban hành.
Nhà thầu đảm bảo thuân thủ theo đúng quy định của Nhà sản xuất về đóng gói và vận chuyển hàng hóa.
4. Bảo hành, bảo trì:
- Thời hạn bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày hàng hóa được bên A chấp thuận nghiệm thu (nhưng không thấp hơn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất).
- Đối với các vật tư, thiết bị thay thế do nhà thầu sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian bảo hành thì thời hạn bảo hành các thiết bị này là 24 tháng kể từ ngày kết thúc việc sửa chữa, thay thế.
